
2025











410,000 VND

548,000 VND

578,000 VND

526,000 VND

1,065,000 VND

1,175,000 VND

530,000 VND

658,000 VND

510,000 VND

630,000 VND

Model: A78 - C06E24 
Ổ cắm đa năng + 2 USB 5V
Socket 16A + 2 USB 5V

Model: A78 - C06E32
Ổ cắm đa năng + USB 5V + Type C
Socket 16A + USB 5V + Type C

1.110.000 VND

1.160.000 VND

Ổ cắm mạng CAT5E + Tivi
Computer  CAT5E + Tivi Socket



Giá bán chưa gồm VAT, bảng giá này có hiệu lực từ T1/2025 thay thế các bảng báo giá trước đây 
Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu , 36 tháng linh kiện ,12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch



- G - G

A77-P24D - G

A78-P19F  - W

A78-P19F  - BA78-P24F - B A78-P20F - B

- G

A77-P20D - BA77-P24D - B

A77-P19D - G

A77-P19D - B



A77-C28K 218,000 VND

Giá bán chưa gồm VAT, bảng giá này có hiệu lực từ T1/2025 thay thế các bảng báo giá trước đây 
Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu , 36 tháng linh kiện ,12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch





Model: A69-C28K 482,000 VND

thẻ từ 16A

16A

Giá bán chưa gồm VAT, bảng giá này có hiệu lực từ T1/2025 thay thế các bảng báo giá trước đây 
Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu , 36 tháng linh kiện ,12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch



V12 GREY V12 COFFEE

5

5



8

3

6

Khóa nguồn thẻ từ 16A        13,56MHz

Giá bán chưa gồm VAT, bảng giá này có hiệu lực từ T1/2025 thay thế các bảng báo giá trước đây 
Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu , 36 tháng linh kiện ,12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch



Màu nâu đồng Màu ghi xám



RJ45

28K

            Khóa nguồn thẻ từ 16A            

16A            

Giá bán chưa gồm VAT, bảng giá này có hiệu lực từ T1/2025 thay thế các bảng báo giá trước đây 
Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu , 36 tháng linh kiện ,12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch





A66-C28K 229,000 VND

6

334,000 VND

RJ47/CAT6         

CAT3

16A

Giá bán chưa gồm VAT, bảng giá này có hiệu lực từ T1/2025 thay thế các bảng báo giá trước đây 
Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu , 36 tháng linh kiện ,12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch





A66S-C28K

A66S-E02

A66S-E0203

273,000 VND

CAT3

Ổ cắm mạng RJ45/CAT6 + Tivi
Computer RJ45/CAT6 + Tivi                            

16A

RJ45/CAT6    

Model: A66S-K44
Khóa thẻ từ 16A, tần số 13,56MHz
Key card switch 16A, 13, 56MHz

Giá bán chưa gồm VAT, bảng giá này có hiệu lực từ T1/2025 thay thế các bảng báo giá trước đây 
Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu , 36 tháng linh kiện ,12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch



A38V-C28K 258,000 VND



1

378,000VND

Giá bán chưa gồm VAT, bảng giá này có hiệu lực từ T1/2025 thay thế các bảng báo giá trước đây 
Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu , 36 tháng linh kiện ,12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch

24
2

2

69

RJ45/CAT6

RJ45/CAT6

110V/220V





A38-C28K 214,000 VND

Ổ cắm mạng RJ45 CAT6 + Tivi          

3

Giá bán chưa gồm VAT, bảng giá này có hiệu lực từ T1/2025 thay thế các bảng báo giá trước đây 
Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu , 36 tháng linh kiện ,12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch



72,000 VND

92,000 VND

158,000 VND

198,000 VND

118,000 VND

138,000 VND

198,000 VND

240,000 VND

Model: A63-K03A
Công tắc ba, 1 chiều
3 Gang, 1 way switch

138,000 VND 240,000 VNDModel: A63-K20
Công tắc đôi đa điểm
2 Gang intermediate switch

Model: A63-K19
Công tắc đơn đa điểm
1 Gang intermediate switch



370,000 VND 420,000 VND

350,000 VND 220,000 VND

358,000 VND

880,000 VND

475,000 VND

188,000 VND

225,000 VND
135,000 VND

225,000 VND

135,000 VND

140,000 VND

Model: A63-K15             
Khoá nguồn 16A
16A Keycard switch

Model: A63-K44          
Khoá nguồn – thẻ từ 16A
16A Keycard switch 13,56MHz

Model: A63-C06E24      
Ổ cắm đa năng + 2 USB 5V
Socket 16A + 2 USB 5V

Model: A63-C06E32      
Ổ cắm đa năng + USB 5V + Type C
Socket 16A + USB 5V + Type C

616.000 VND

670.000 VND

920.000 VND

1.020.000 VND

Model: A63-JAC-L          205,000 VND
Ổ cắm đôi 16A + Công tắc
Socket 16A + Switch

Model: A63-C28K           210,000 VND
Ổ cắm đơn16A + Công tắc
Socket 16A + Switch

      

3

260,000 VND

Giá bán chưa gồm VAT, bảng giá này có hiệu lực từ T1/2025 thay thế các bảng báo giá trước đây 
Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu , 36 tháng linh kiện ,12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch



Màu đen Màu ghi Màu trắng

, đen, trắng





V12
SERIES

* Chất liệu: Tấm Poly - kính kỹ thuật
* Màu sắc: Vàng, ghi
* Hạt phụ kiện ghép với dòng: C9, A83, A88
* Kích thước: 120x74mm
* Đế thép chữ nhật dày 1.2mm
* Phong cách: Hiện đại, sang trọng.

V12-P06G - VÀNG V12-P06 - GHI XÁM



6

C6-2P18

C6-P18

C6-P05

C6-P06

K03A

340.000VNDK03B

P18

K01A

K01B

K02A

2P18

K02B

Giá bán chưa gồm VAT, bảng giá này có hiệu lực từ T1/2025 thay thế các bảng báo giá trước đây 
Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu , 36 tháng linh kiện ,12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch





Giá bán chưa gồm VAT, bảng giá này có hiệu lực từ T1/2025 thay thế các bảng báo giá trước đây 
Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu , 36 tháng linh kiện ,12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch





Giá bán chưa gồm VAT, bảng giá này có hiệu lực từ T1/2025 thay thế các bảng báo giá trước đây 
Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu , 36 tháng linh kiện ,12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch





17

Cat 6

Cat 5

Cat 6

Cat 5

Giá bán chưa gồm VAT, bảng giá này có hiệu lực từ T1/2025 thay thế các bảng báo giá trước đây 
Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu , 36 tháng linh kiện ,12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch





Cat 6

Cat 5

Cat 6

Cat 5

Giá bán chưa gồm VAT, bảng giá này có hiệu lực từ T1/2025 thay thế các bảng báo giá trước đây 
Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu , 36 tháng linh kiện ,12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch



36,000 VND

36,000 VND

36,000 VND

36,000 VND

36,000 VND 36,000 VND

69,000 VND

78,000 VND

135,000 VND

162,000 VND

168,000 VND

102,000 VND

120,000 VND

168,000 VND

202,000 VND

190,000 VND

MODE: C6-P18
Mặt viền lắp 1 thiết bị size S
Frame for 1 equipment size S  

MODE: C6-P06
Mặt viền lắp 3 thiết bị size S
Mặt viền lắp 2 thiết bị size M
Mặt viền lắp 1 thiết bị size L

56,000 VND
56,000 VND
56,000 VND

MCB - 1
MCB - 2
MCB - 3

MODE: C6-P05
Mặt viền lắp 1 thiết bị size M
Frame for 1 equipment size M   

MODE: C6-2P18
Mặt viền lắp 2 thiết bị size S
Frame for 2 equipment size S  

MẶT VIỀN A38 TRẮNG

MẶT VIỀN C6 TRẮNG

Mặt át đơn, đôi, khối



Cat 6

Cat 5

Cat 6

Cat 5

A83-C42

2/3
450,000 VND 825,000 VND

88,000 VND

99,000 VND

88,000 VND

99,000 VND

385,000 VND 220,000 VND

340,000 VND 220,000 VND

55,000 VND

61,000 VND

77,000 VND

88,000 VND

154,000 VND

154,000 VND

33,000 VND

42,000 VND

66,000 VND

83,000 VND

33,000 VND

42,000 VND

83,000 VND

83,000 VND

33,000 VND

42,000 VND

8,800 VND

8,800 VND

253,000 VND

132,000 VND

A83-E22         
Ổ cắm HDMI
HDMI Socket    

A83-C24           
Ổ cắm 15A American
15A American Socket    

420.000VND 80.000VND

A83-E03       

Ổ cắm Tivi
Tivi Socket    

Size: M/S

A83-SE06
Ổ cắm cáp vệ tinh 
Satellite Socket 1/3     Size: S

88.000VND

95.000VND

75,000 VND

A83-C18-2      
Ổ cắm 16A German 
16A German  Socket    

Size: 2/3
150.000VND

179,000 VND

99,000 VND
179,000 VND

17

E

Giá bán chưa gồm VAT, bảng giá này có hiệu lực từ T1/2025 thay thế các bảng báo giá trước đây 
Bảo hành 12 năm phần khung kết cấu , 36 tháng linh kiện ,12 tháng đối với đèn Led, bảng mạch





     Giá bán chưa gồm VAT, bảng giá này có hiệu lực từ T1/2025 thay thế các bảng báo giá trước đây 
Bảo hành thiết bị  đóng cắt 3 năm         

R

R

R

R

R

R





Giá bán chưa gồm VAT, bảng giá này có hiệu lực từ T1/2025 thay thế các bảng báo giá trước đây 
Bảo hành nắp nhựa 12 tháng          




